
Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN LATEX A1
Tháng 06/2026 
Hiệu chỉnh lần 02.01

MÔ TẢ

LEMAN LATEX A1 là phụ gia loại nhũ tương
Styrene, butadiene cải tiến dùng trộn với xi
măng hoặc vữa xi măng - cát nhằm gia tăng
tính kết dính và khả năng chống thấm.

ỨNG DỤNG

LEMAN LATEX A1 là nhũ tương cao cấp giúp
cải thiện đáng kể chất lượng vữa xi măng,
tăng độ kết dính, chống thấm, chống mài
mòn và độ bền lâu dài cho công trình.
 Sản phẩm thích hợp sử dụng cho nhiều hạng
mục như:

Lớp hồ dầu kết nối
Vữa dặm vá mỏng, vữa trát chống thấm
Vữa cán sàn, vữa sửa chữa bê tông
Lớp lót chống mài mòn
Vữa dán gạch và vữa xây

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

0.25 Kg/m  cho lớp kết nối dày 1-2mm.2

1 Kg/m  cho vữa cán sàn, trát tường dày 2cm.2

Vữa trát sàn, tường yêu cầu cường độ cao và bám
dính tốt
Vữa trám, dặm vá lớp mỏng
Lớp phủ sàn kháng mài mòn trong nhà máy xử lý
nước thải, hệ thống cống
Các lớp vữa tiếp xúc với nước uống

ƯU ĐIỂM
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM
LEMAN LATEX A1



Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN TILE ADHESIVE
Tháng 12, 2024 
Hiệu chỉnh lần 02.01

LƯU Ý 
LEMAN LATEX A1 có thể gây dị ứng. Cần tiến hành các biện pháp cẩn trọng thích hợp
để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da. Nếu sản phẩm văng vào mắt hoặc màng nhầy,
rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập tức

Bước 1:  Làm sạch bề mặt 

Bước 4:  Hoàn thiện bề mặt
 quét Latex

Bước 3:  Quét Latex lên bề mặt

Bước 2: Đổ Latex ra xô đựng 

PHA TRỘN  QUÉT TRỰC TIẾP LÊN TƯỜNG

PHA TRỘN QUÉT TRÁT SÀN 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG
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HÌNH ẢNH MINH HỌA



Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN TILE ADHESIVE
Tháng 12, 2024 
Hiệu chỉnh lần 02.01

ĐÓNG GÓI 
5kg, 20kg

THÔNG TIN LIÊN HỆ

XI MĂNG BA ĐÌNH

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán
gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình
(Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập lập năm 2009
chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực
Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

LEMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG
Website: https://ximangbadico.com/
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm:
https://ximangbadico.com/collections/all

Website: https://lemancorp.vn/
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
https://lemancorp.vn/san-pham/

BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP AN TOÀN
Không xả vào nước hoặc đất.
Không nguy hiểm khi vận chuyển.
Xử lý chất thải theo quy định.
Có thể gây dị ứng da – tránh tiếp xúc.
Nếu bắn vào mắt, rửa sạch ngay và đến cơ sở y tế.

Hạn sử dụng: Tối thiểu 18 tháng kể từ ngày
sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì
nguyên chưa mở và không hư hỏng.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
0.25 Kg/m  cho lớp kết nối dày 2mm.2

1 Kg/m  cho vữa cán sàn, trát tường dày 2cm.2

Mặt trước Mặt sau

https://ximangbadico.com/
mailto:badicovn@gmail.com
https://ximangbadico.com/collections/all
https://chongthamcosmo.vn/
https://lemancorp.vn/
https://chongthamcosmo.vn/
mailto:cskh@chongthamcosmo.vn
https://lemancorp.vn/san-pham/


Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN TILE ADHESIVE
Tháng 12, 2024 
Hiệu chỉnh lần 02.01
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MÔ TẢ

LEMAN ADD 122 là phụ gia được tích hợp các
polymer giữ nước, chống co ngót, tăng bám
dính, tăng độ dẻo – giúp thi công dễ dàng,
giảm thiểu lượng rơi vãi.

ỨNG DỤNG

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
Đối vữa xây, tô tỷ lệ trộn: 1Kg LEMAN ADD 122
+ 1 bao xi măng 50 kg + 8 - 10 thùng cát (
Thùng 18 lít ) tương đương tổng trọ ng lượng
250 - 300 kg.

Khi sử dụng phụ gia siêu dẻo LEMAN ADD 122,
tạo ra hỗn hợp vữa có độ dẻo cao, tăng cường độ
bám dính, ngăn ngừa nứt răng, giảm thiểu co
ngót do thời tiết.

Khi sử dụng LEMAN ADD 122, thi công dễ dàng,
nhanh hơn nên giảm chi phí nhân công. Với độ
dẻo cao nên tiết kiệm vật liệu rơi vãi so với vữa
truyền thống.

ƯU ĐIỂM

Dùng để tăng độ dẻo, độ bám dính cho vữa, hạn
chế nứt và co ngót, giúp thi công dễ dàng,
nhanh hơn, tiết kiệm vật liệu và chi phí nhân
công 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM
PHỤ GIA SIÊU DẺO LEMAN ADD 122 



Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN TILE ADHESIVE
Tháng 12, 2024 
Hiệu chỉnh lần 02.01

TIÊU CHUẨN THI CÔNG
Trộn 1 kg LEMAN ADD 122 với 1 bao xi măng 50 kg cùng với cát theo tỷ lệ phù hợp
bằng máy trộn. Khi thấy vữa có độ sánh, dẻo là có thể sử dụng.

Thời gian trộn 1 mẻ như trộn thông thường.

Đối với vữa xây, tô, tỷ lệ trộn:
 1 kg LEMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 – 10 thùng cát (thùng 18 lít), tương
đương tổng trọng lượng 250 – 300 kg.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG
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HÌNH ẢNH MINH HỌA

Xi măng + cát + nước + ADD122 theo tỉ lệ = hỗn hợp vữa dẻo



Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN TILE ADHESIVE
Tháng 12, 2024 
Hiệu chỉnh lần 02.01

BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP AN TOÀN
Tránh để sản phẩm rơi vào mắt18 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện:

bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG
Đối vữa xây, tô tỷ lệ trộn: 1kg LEMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 - 10 thùng cát (Thùng 18
lít) tương đương tổng trọ ng lượng 250 - 300 kg.

ĐÓNG BAO
Túi 1kg. Thùng 30 túi.

Mặt trước Mặt sau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

XI MĂNG BA ĐÌNH

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán
gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình
(Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập lập năm 2009
chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực
Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

LEMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG
Website: https://ximangbadico.com/
Email: badicovn@gmail.com
Phone: 0283 6202 145 (VP Bình Dương)
Danh mục sản phẩm:
https://ximangbadico.com/collections/all

Website: https://lemancorp.vn/
Email: cskh@chongthamcosmo.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
https://lemancorp.vn/san-pham/

https://ximangbadico.com/
mailto:badicovn@gmail.com
https://ximangbadico.com/collections/all
https://chongthamcosmo.vn/
https://lemancorp.vn/
https://chongthamcosmo.vn/
mailto:cskh@chongthamcosmo.vn
https://lemancorp.vn/san-pham/


Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN TILE ADHESIVE
Tháng 12, 2024 
Hiệu chỉnh lần 02.01

MÔ TẢ
Chất tăng cứng bề mặt LEMAN Xám/ Xanh Lá
là chất làm cứng gốc xi măng, dạng bột trộn sẵn,
không kim loại, sử dụng được ngay, ở dạng rắc
khô. Được làm từ các hạt oxit silic có độ cứng cao
và các phụ gia polymer chuyên dụng.

ỨNG DỤNG

Dùng để gia cố cho bề mặt nền, sàn và các
tấm bê tông, nhằm làm tăng khả năng
chịu mài mòn, và nhờ đó giảm thiểu sự
hình thành bụi. Thích hợp sử dụng cho các
bề mặt phải chịu sự mài mòn cơ học
nghiêm trọng và có nhu cầu thi công một
lớp phủ đặc biệt cứng như: 
Nhà kho, nhà xưởng sản xuất. 
Xưởng cơ khí, Các trạm bảo hành. 
Bãi đậu xe, Garages, bến tàu,…

Khối lượng thể tích:
~1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột)
Khả năng kháng hoá chất:  
khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra
một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. Tuy
nhiên sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về
hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác.
Mật độ tiêu thụ:  
• 3 – 3.5 kg sản phẩm cho mỗi mét vuông. 
• 3.9 – 4.6 kg/m  cho khu vực chịu trọng tải thông
thường. 

2

• 5.1 – 5.6 kg/m  cho khu vực chịu trọng tải nặng.2

Khả năng kháng hóa chất:  
khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra
một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

• Dễ sử dụng, chất lượng cao và ổn định. 
• Kháng mài mòn cao, Giảm tối đa khả năng phát
sinh bụi cho bề mặt. 
• Tăng khả năng chịu va đập và kháng được dầu
mỡ. 
• Tăng cao độ bóng bề mặt nền, sàn.

ƯU ĐIỂM
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM
CHẤT TĂNG CỨNG BỀ MẶT LEMAN



Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN TILE ADHESIVE
Tháng 12, 2024 
Hiệu chỉnh lần 02.01

LƯU Ý 
Tránh thi công khi có gió mạnh.
Màu sắc có thể thay đổi nhẹ do chất lượng xi măng và hàm lượng nước.
Ở độ ẩm thấp dễ xuất hiện đốm trắng; ở độ ẩm cao có thể gây tách nước, kéo dài
thời gian đông kết.
Sản phẩm có tính kiềm, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu dính vào mắt, rửa
ngay bằng nước sạch và đến cơ sở y tế.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT VÀ TIẾN HÀNH THI CÔNG
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HÌNH ẢNH MINH HỌA 



Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN METALLIC HARDENER 
Tháng 04, 2026 
Hiệu chỉnh lần 03.02

MÔ TẢ
Chất tăng cứng bề mặt LEMAN Xám/ Xanh Lá
là chất làm cứng gốc xi măng, dạng bột trộn sẵn,
phối trộn cùng oxit kim loại, sử dụng được ngay,
ở dạng rắc khô. Được làm từ các hạt oxit silic &
oxit kim loại không mài mòn có độ cứng cao và
các phụ gia polymer chuyên dụng.

ỨNG DỤNG

Dùng để gia cố cho bề mặt nền, sàn và các
tấm bê tông, nhằm làm tăng khả năng
chịu mài mòn, và nhờ đó giảm thiểu sự
hình thành bụi. Thích hợp sử dụng cho các
bề mặt phải chịu sự mài mòn cơ học
nghiêm trọng và có nhu cầu thi công một
lớp phủ đặc biệt cứng như: 
Nhà kho, nhà xưởng sản xuất. 
Xưởng cơ khí, Các trạm bảo hành. 
Bãi đậu xe, Garages, bến tàu,…

Khối lượng thể tích:
~1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột)

Khả năng kháng hoá chất:  
khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra
một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. Tuy
nhiên sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về
hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác.

Mật độ tiêu thụ:   
• 3.9 – 4.6 kg/m  cho khu vực chịu trọng tải thông
thường. 

2

• 5.1 – 5.6 kg/m  cho khu vực chịu trọng tải nặng.2

Khả năng kháng hóa chất:  
khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra
một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. 

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Dễ sử dụng, chất lượng cao và ổn định. 
Kháng mài mòn cao, Giảm tối đa khả năng
phát sinh bụi cho bề mặt. 
Tăng khả năng chịu va đập và kháng được
dầu mỡ và một số loại hóa chất. 
Tăng cao độ bóng bề mặt nền, sàn.
Độ cứng sau 28 ngày >= 7 Moh

ƯU ĐIỂM
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
CHẤT TĂNG CỨNG BỀ MẶT LEMAN 

CỐT LIỆU KIM LOẠI
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Bao 25kg

Màu sắc: Xám / Xanh lá

THÔNG TIN LIÊN HỆ

XI MĂNG BA ĐÌNH

Phụ gia xây dựng Leman, bao gồm các dòng sản phẩm vữa trộn sẵn, chống thấm, keo dán
gạch, mastic và được sản xuất và bảo hành tại Công ty cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Ba Đình
(Badico). Badico là nhà sản xuất xi măng hàng đầu tại Bình Dương, thành lập lập năm 2009
chuyên cung cấp các sản phẩm xi măng thương hiệu Badico, Namba và Đại Bàng tại khu vực
Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

LEMAN - PHỤ GIA XÂY DỰNG
Website: https://ximangbadico.com/
Email: ximangbadico@badico.com
Phone: 0283 6202 145 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
https://ximangbadico.com/collections/all

Website: https://lemancorp.vn/
Email: cskh@lemancorp.vn
Phone: 027 4353 1329 (VP HCM)
Danh mục sản phẩm:
https://lemancorp.vn/san-pham/

Mặt trước và sau
Chất tăng cứng bề mặt kim loại

LEMAN Xám

BẢO HÀNH TỪ NHÀ CUNG CẤP AN TOÀN
Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước,
đường cống…
Vận chuyển: Không nguy hiểm.
Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

ĐÓNG BAO

Hạn sử dụng: Tối thiểu 12 tháng khi bảo
quản đúng cách.

Khu vực chịu tải trung bình: 4.1 – 5.1 kg/m²
Khu vực chịu tải nặng: 5.1 – 5.6 kg/m²
Rải 2 lần: lần 1 rải ⅔ lượng dự kiến, sau đó rải
tiếp ⅓ lượng bột thi công còn lại để sửa chữa
và làm phẳng bề mặt.

Mặt trước và sau 
Chất tăng cứng bề mặt LEMAN Xanh Lá 

Bản chi tiết sản phẩm
LEMAN METALLIC HARDENER 
Tháng 04, 2026 
Hiệu chỉnh lần 03.02

https://ximangbadico.com/
mailto:badicovn@gmail.com
https://ximangbadico.com/collections/all
https://chongthamcosmo.vn/
https://lemancorp.vn/
https://chongthamcosmo.vn/
mailto:cskh@chongthamcosmo.vn
https://lemancorp.vn/san-pham/
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	Xi măng + cát + nước + ADD122 theo tỉ lệ = hỗn hợp vữa dẻo
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	TIÊU CHUẨN THI CÔNG
	Thời gian trộn 1 mẻ như trộn thông thường.
	Đối với vữa xây, tô, tỷ lệ trộn:
	1 kg LEMAN ADD 122 + 1 bao xi măng 50 kg + 8 – 10 thùng cát (thùng 18 lít), tương đương tổng trọng lượng 250 – 300 kg.
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	ĐÓNG BAO
	Túi 1kg. Thùng 30 túi.
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	Khối lượng thể tích:
	~1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột)
	Khả năng kháng hoá chất:
	khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. Tuy nhiên sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác.

	Mật độ tiêu thụ:
	• 3 – 3.5 kg sản phẩm cho mỗi mét vuông.
	• 3.9 – 4.6 kg/m2 cho khu vực chịu trọng tải thông thường.
	• 5.1 – 5.6 kg/m2 cho khu vực chịu trọng tải nặng.

	Khả năng kháng hóa chất:
	khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao.
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	Khả năng kháng hoá chất:
	khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao. Tuy nhiên sản phẩm sẽ có những điểm hạn chế về hóa học như các sản phẩm gốc xi măng khác.

	Mật độ tiêu thụ:
	• 3.9 – 4.6 kg/m2 cho khu vực chịu trọng tải thông thường.
	• 5.1 – 5.6 kg/m2 cho khu vực chịu trọng tải nặng.

	Khả năng kháng hóa chất:
	khi đã bảo dưỡng xong sẽ cứng như đá tạo ra một bề mặt đặc chắc kháng sự mài mòn cao.
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